
Nhận hồ sơ
Hẹn trả kết 

quả

1
H56.138-
260306-0054

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản NGUYỄN THỊ THƯ

THÔN THẦN 
XUÂN, Xã Hoằng 
Sơn, Tỉnh Thanh Hóa 0364907632

09/03/2026 
07:10:57

09/03/2026 
17:00:00

2
H56.138-
260306-0059

Chứng thực giao dịch liên 
quan đến tài sản là động 
sản, quyền sử dụng đất, 
nhà ở VŨ VĂN DÌN

Thôn Hà Thái, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0968741292

09/03/2026 
07:56:48

11/03/2026 
07:56:00

3
H56.138-
260308-0001 Thủ tục đăng ký khai tử LÊ BÁ VŨ

ĐÃ CHẾT, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0379487143

09/03/2026 
07:59:42

10/03/2026 
07:59:00

4
H56.138-
260307-0001

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THANH 
TÙNG

THÔN PHÚ VINH 
TÂY, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0343430174

09/03/2026 
08:22:21

10/03/2026 
08:22:00

5
H56.138-
260307-0002

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN VĂN 
MẠNH

THÔN PHÚ VINH 
TÂY, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0343430174

09/03/2026 
08:24:15

10/03/2026 
08:24:00

6
H56.138-
260309-0001

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; NGUYỄN VĂN TIẾN

THÔN 1 Lê Lợi, 
Tỉnh Thanh Hóa 0908495231

09/03/2026 
08:28:15

10/03/2026 
08:28:00

7
H56.138-
260309-0002

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ VIẾT DƯƠNG

THÔN CỰ ĐÀ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0978998860

09/03/2026 
08:28:42

10/03/2026 
08:28:00

UBND XÃ HOẰNG HÓA

Ngày, tháng, năm

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ
Số điện 

thoại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC

Từ ngày 09/03/2026 đến ngày 13/03/2026 



8
H56.138-
260309-0005

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; ĐINH VĂN QUANG

TDP Vân Cốc 2, 
Tỉnh Thanh Hóa 0000000000

09/03/2026 
08:42:30

10/03/2026 
08:41:59

9
H56.138-
260309-0006

Đính chính Giấy chứng 
nhận đã cấp lần đầu có sai 
sót Lê Thị Bích Soạn

Thôn Khang Thọ 
Hưng, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0987425375

09/03/2026 
08:54:46

19/03/2026 
08:54:00

10
H56.138-
260309-0007

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ NGUYỄN HÀ 
PHƯƠNG

THÔN VINH SƠN, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0388998131

09/03/2026 
09:08:07

10/03/2026 
09:07:59

11
H56.138-
260309-0008

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản VŨ HỒNG NHUNG

VINH SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

09/03/2026 
09:12:42

09/03/2026 
17:00:00

12
H56.138-
260309-0009

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản LÊ THỊ YẾN

HOẰNG LỌC, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

09/03/2026 
09:12:49

09/03/2026 
17:00:00

13
H56.138-
260309-0004

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản LÊ VĂN LÂM

Thôn Đạo Sơn, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0908495231

09/03/2026 
09:14:20

09/03/2026 
17:00:00

14
H56.138-
260309-0003

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản NGUYỄN VĂN TIẾN

THÔN 1 Lê Lợi, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0908495231

09/03/2026 
09:16:01

09/03/2026 
17:00:00

15
H56.138-
260309-0011

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN XUÂN 
TUẤN

Thôn 49A, Xã Đắc 
Pring, Thành phố Đà 
Nẵng 0327688522

09/03/2026 
09:16:17

10/03/2026 
09:16:00

16
H56.138-
260309-0010

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh Bùi Việt Phát

Thôn Đạo Sơn, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0986999269

09/03/2026 
09:18:28

10/03/2026 
09:18:00

17
H56.138-
260308-0002 Thủ tục đăng ký khai tử LÊ BÁ ĐẨU

ĐÃ CHẾT, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0379487143

09/03/2026 
09:24:43

10/03/2026 
09:24:00

18
H56.138-
260308-0003 Thủ tục đăng ký khai tử NGUYỄN THỊ PHA

ĐÃ CHẾT, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0379487143

09/03/2026 
09:25:41

10/03/2026 
09:24:59



19
H56.138-
260309-0012

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh BÙI VIỆT HUẤN

Thôn Đạo Sơn, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0986999269

09/03/2026 
09:28:03

10/03/2026 
09:28:00

20
H56.138-
260309-0014

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam ĐINH VĂN QUANG

Thôn Bút Cương, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0366105129

09/03/2026 
09:28:54

10/03/2026 
09:28:00

21
H56.138-
260309-0015

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

PHAN TRỌNG 
ĐÔNG

THÔN DƯ 
KHÁNH, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0375531035

09/03/2026 
09:31:10

10/03/2026 
09:31:00

22
H56.138-
260309-0017

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân PHẠM VĂN ĐỨC

PHỐ TÂN SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0981674681

09/03/2026 
09:33:24

01/04/2026 
09:33:00

23
H56.138-
260309-0018

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh Bùi Linh Đan

Thôn Đạo Sơn, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0986999269

09/03/2026 
09:35:53

10/03/2026 
09:35:00

24
H56.138-
260309-0019

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh Bùi Việt Tiến

Thôn Đạo Sơn, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0986999269

09/03/2026 
09:39:16

10/03/2026 
09:39:00

25
H56.138-
260309-0020

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam LÊ THỊ ÁNH

Thôn Cự Đà, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

09/03/2026 
09:41:35

10/03/2026 
09:41:00

26
H56.138-
260309-0021

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản LÊ THỊ ÁNH

Thôn Cự Đà, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

09/03/2026 
09:49:05

09/03/2026 
17:00:00

27
H56.138-
260309-0024

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản VŨ VĂN MINH

HÀ THÁI, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

09/03/2026 
09:49:40

09/03/2026 
17:00:00

28
H56.138-
260309-0026

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; NGUYỄN VĂN TIẾN

THÔN 1 Lê Lợi, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0908495231

09/03/2026 
09:55:11

10/03/2026 
09:54:59



29
H56.138-
260309-0025

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

PHÙNG HÀ 
NGUYÊN

26/191 giáp bát, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0917196890

09/03/2026 
09:55:27

10/03/2026 
09:54:59

30
H56.138-
260309-0027

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh PHẠM THỊ HƯƠNG

THÔN NỘI TÝ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0382743412

09/03/2026 
09:56:05

16/03/2026 
09:56:00

31
H56.138-
260309-0028

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh PHẠM THỊ HƯƠNG

THÔN NỘI TÝ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0382743412

09/03/2026 
09:56:41

10/03/2026 
09:56:00

32
H56.138-
260309-0029

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ ĐỨC HIỆP

THÔN TRUNG HY, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0343604678

09/03/2026 
09:59:48

10/03/2026 
09:58:59

33
H56.138-
260309-0031

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai tử NGUYỄN THỊ THẮM

Đã chết, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0399634749

09/03/2026 
10:05:18

10/03/2026 
10:05:00

34
H56.138-
260309-0032

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận ĐỖ VŨ MINH DŨNG

THÔN Hà Thái, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0862637858

09/03/2026 
10:06:44

10/03/2026 
10:05:59

35
H56.138-
260309-0034

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam ĐỖ XUÂN VINH

PHỐ PHÚ VINH 
TÂY, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0369698286

09/03/2026 
10:14:52

10/03/2026 
10:13:59

36
H56.138-
260309-0022

Thủ tục thay đổi, cải chính, 
bổ sung thông tin hộ tịch, 
xác định lại dân tộc HOÀNG THỊ XOAN

PHỐ PHÚ VINH 
TÂY, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0979228587

09/03/2026 
10:20:08

12/03/2026 
10:20:00



37
H56.138-
260309-0030

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản ĐỖ VŨ MINH DŨNG

THÔN Hà Thái, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0862637858

09/03/2026 
10:25:01

09/03/2026 
17:00:00

38
H56.138-
260309-0016

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản ĐINH VĂN QUANG

Thôn Bút Cương
, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0366105129

09/03/2026 
10:32:54

09/03/2026 
17:00:00

39
H56.138-
260309-0036

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; ĐỖ XUÂN VINH

PHỐ PHÚ VINH 
TÂY, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0369698286

09/03/2026 
10:36:10

10/03/2026 
10:35:59

40
H56.138-
260309-0023

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

PHÙNG HÀ 
NGUYÊN

Thôn Khang Thọ 
Hưng, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0917196890

09/03/2026 
10:39:52

09/03/2026 
17:00:00

41
H56.138-
260309-0035

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh LÊ THỊ  NHỊ

Thôn Trung Hy, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0348185629

09/03/2026 
10:44:53

16/03/2026 
10:43:59

42
H56.138-
260309-0043

Thủ tục thay đổi, cải chính, 
bổ sung thông tin hộ tịch, 
xác định lại dân tộc HOÀNG THỊ MAI

PHỐ PHÚ VINH 
TÂY, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0382338962

09/03/2026 
10:47:08

12/03/2026 
10:46:59

43
H56.138-
260309-0044

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh HOÀNG THỊ MAI

PHỐ PHÚ VINH 
TÂY, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0382338962

09/03/2026 
10:48:09

10/03/2026 
10:48:00

44
H56.138-
260309-0041

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh HOÀNG THỊ XOAN

PHỐ PHÚ VINH 
TÂY, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0979228587

09/03/2026 
10:48:45

10/03/2026 
10:48:00

45
H56.138-
260309-0046

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh MAI THỊ QUYÊN

Xóm an hoà, Xã Hải 
An, Tỉnh Ninh Bình 0816192919

09/03/2026 
10:57:41

10/03/2026 
10:56:59

46
H56.138-
260309-0047

Thủ tục thay đổi, cải chính, 
bổ sung thông tin hộ tịch, 
xác định lại dân tộc HOÀNG VĂN NAM

PHỐ PHÚ VINH 
TÂY, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0384682656

09/03/2026 
11:02:57

12/03/2026 
11:01:59



47
H56.138-
260309-0048

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh HOÀNG VĂN NAM

PHỐ PHÚ VINH 
TÂY, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0384682656

09/03/2026 
11:03:27

10/03/2026 
11:03:00

48
H56.138-
260309-0049

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ THỊ TƯ

PHỐ TRUNG SƠN, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0987508039

09/03/2026 
11:24:56

10/03/2026 
11:24:00

49
H56.138-
260309-0050

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh HỒ HỮU VƯỢNG

Đã chết, Xã Hoằng 
Thanh, Tỉnh Thanh 
Hóa 0987508039

09/03/2026 
11:31:03

10/03/2026 
13:30:00

50
H56.138-
260309-0038

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ HẢI 
YẾN

THÔN HIỀN 
THÔN, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0852633325

09/03/2026 
13:39:58

10/03/2026 
13:39:00

51
H56.138-
260309-0052

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN HỮU 
KHÁN

Số nhà 29 thôn tứ 
luyện, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0364544230

09/03/2026 
14:01:32

10/03/2026 
14:01:00

52
H56.138-
260309-0051

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam NGUYỄN THỊ HOA

THÔN NỘI TÝ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0334747538

09/03/2026 
14:01:58

10/03/2026 
14:01:00

53
H56.138-
260309-0053

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; DƯƠNG VĂN THỊNH

Phòng A07 số 02 
Đường HĐ 5 Thôn 2 
Lê Lợi xã Hoằng 
Hóa tỉnh Thanh Hóa 
VN, Tỉnh Thanh Hóa 0989053656

09/03/2026 
14:14:42

10/03/2026 
14:13:59



54
H56.138-
260309-0054

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai tử HOÀNG THỊ HỒNG

Đã chết, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0886233156

09/03/2026 
14:28:12

10/03/2026 
14:28:00

55
H56.138-
260309-0055

Thực hiện, điều chỉnh, thôi 
hưởng trợ cấp xã hội hàng 
tháng, hỗ trợ kinh phí 
chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 
tháng LÊ THANH KỲ

THÔN PHÚ 
THỊNH, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0966343815

09/03/2026 
14:31:09

23/03/2026 
14:31:00

56
H56.138-
260309-0033

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh LÊ THỊ LAN

PHỐ ĐỨC SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0348185629

09/03/2026 
14:35:02

16/03/2026 
14:35:00

57
H56.138-
260309-0056

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam LÊ HOÀNG ANH

THÔN KHANG 
THỌ HƯNG, Tỉnh 
Thanh Hóa 0363458105

09/03/2026 
14:47:52

10/03/2026 
14:46:59

58
H56.138-
260309-0057

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ HOÀNG ANH

THÔN KHANG 
THỌ HƯNG, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0363458105

09/03/2026 
14:53:46

10/03/2026 
14:52:59

59
H56.138-
260309-0040

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh LÊ THỊ TRỌNG

132 Lê Lai, Khu phố 
4, Phường Quang 
Trung, Tỉnh Thanh 
Hóa 0348185629

09/03/2026 
14:57:39

16/03/2026 
14:56:59

60
H56.138-
260309-0058

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ THỊ NGUYỆT

Thôn Hải Phúc, Xã 
Hoằng Châu, Tỉnh 
Thanh Hóa 0974112448

09/03/2026 
15:04:17

10/03/2026 
15:03:59

61
H56.138-
260309-0060

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ THỊ LIÊN

PHỐ TRUNG HY, 
Tỉnh Thanh Hóa 0375574951

09/03/2026 
15:10:40

10/03/2026 
15:09:59

62
H56.138-
260309-0059

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam

NGUYỄN TRỌNG 
TỨ

PHỐ THỌ VĂN, 
Tỉnh Thanh Hóa 0379303581

09/03/2026 
15:11:06

10/03/2026 
15:11:00

63
H56.138-
260309-0061

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN TRỌNG 
TỨ

PHỐ THỌ VĂN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0379303581

09/03/2026 
15:11:22

10/03/2026 
17:00:00



64
H56.138-
260309-0063

Giải quyết chế độ hỗ trợ để 
theo học đến trình độ đại 
học tại các cơ sở giáo dục 
thuộc hệ thống giáo dục 
quốc dân LÊ NGỌC HƯƠNG

THÔN PHÚC LỘC, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0834199295

09/03/2026 
15:18:44

30/03/2026 
15:18:00

65
H56.138-
260309-0065

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

NGUYỄN TRỌNG 
TỨ

PHỐ THỌ VĂN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0379303581

09/03/2026 
15:27:32

10/03/2026 
15:26:59

66
H56.138-
260309-0067

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

TRẦN THỊ HẢI 
DƯƠNG

LÊ LỢI, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0000000000

09/03/2026 
15:27:54

10/03/2026 
17:00:00

67
H56.138-
260309-0062

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản LÊ THỊ LIÊN

PHỐ TRUNG HY, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0375574951

09/03/2026 
15:28:27

10/03/2026 
17:00:00

68
H56.138-
260309-0070

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ TRUNG ĐÔNG

THÔN PHÚC THỌ, 
Tỉnh Thanh Hóa 0976230391

09/03/2026 
15:34:58

10/03/2026 
15:33:59

69
H56.138-
260309-0068

Thủ tục đăng ký khai tử 
(G22.99.10-260309-1865) Nguyễn Thị Nguyên Thôn Mỹ Đà 0398506176

09/03/2026 
15:41:12

10/03/2026 
17:00:00

70
H56.138-
260309-0069

Thủ tục đăng ký khai tử 
(G22.99.10-260309-1846) Hắc Thị Vóc

Hoằng ngọc hoằng 
hóa thanh hóa 0342565557

09/03/2026 
15:41:58

10/03/2026 
17:00:00

71
H56.138-
260309-0066

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai tử NGUYỄN THỊ THẢO

Đã chết, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0373422118

09/03/2026 
15:51:42

10/03/2026 
15:50:59

72
H56.138-
260309-0064

Thủ tục đăng ký khai tử 
(G22.99.10-260309-1810) NGUYỄN THỊ THẢO Thôn Quang Trung 0373422118

09/03/2026 
15:52:01

10/03/2026 
17:00:00

73
H56.138-
260309-0071 Thủ tục đăng ký kết hôn HOÀNG VĂN THÁI

CĂN HỘ 1614 TÒA 
B2.1 HH003E KĐT 
THANH HÀ, Xã 
Bình Minh, Thành 
phố Hà Nội 0939272268

09/03/2026 
16:00:36

16/03/2026 
16:00:00



74
H56.138-
260309-0072

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ 
NGUYÊN

Đã chết, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0398506176

09/03/2026 
16:25:49

10/03/2026 
16:25:00

75
H56.138-
260309-0073

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

TRẦN THỊ HẢI 
DƯƠNG

Căn hộ số A309a, 
Chung cư Delta, 
thôn 1 Lê Lợi, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0968799524

09/03/2026 
16:27:37

12/03/2026 
16:26:59

76
H56.138-
260309-0074

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận DƯƠNG HẢI LINH

Thôn Long Bình, 
Tỉnh Thanh Hóa 0000000000

09/03/2026 
16:33:44

10/03/2026 
16:33:00

77
H56.138-
260309-0077 Thủ tục đăng ký kết hôn

NGUYỄN QUỐC 
TIÊU

Thôn 2 Hồng Thái, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0946411258

10/03/2026 
07:47:52

11/03/2026 
07:46:59

78
H56.138-
260309-0078

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN QUỐC 
TIÊU

Thôn 2 Hồng Thái, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0946411258

10/03/2026 
07:52:19

11/03/2026 
07:52:00

79
H56.138-
260309-0076

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ KHẢ ĐẠO

Thôn Nam Đoan Vỹ, 
Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 
Thanh Hóa 0352699237

10/03/2026 
07:56:27

11/03/2026 
07:56:00

80
H56.138-
260309-0075

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản DƯƠNG HẢI LINH

Thôn Long Bình, Xã 
Hoằng Sơn, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

10/03/2026 
08:00:34

10/03/2026 
17:00:00

81
H56.138-
260310-0001

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ THỊ HẢI

THÔN MỸ ĐÀ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0949695235

10/03/2026 
08:16:23

11/03/2026 
08:16:00



82
H56.138-
260310-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản )

NGUYỄN THỊ 
CHINH

THÔN NỘI TÝ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0949695235

10/03/2026 
08:16:55

10/03/2026 
17:00:00

83
H56.138-
260310-0005

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam LÊ VĂN QUYỀN

THÔN QUANG 
TRUNG, Tỉnh 
Thanh Hóa 0976092002

10/03/2026 
08:39:30

11/03/2026 
08:39:00

84
H56.138-
260310-0003

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ VĂN TRÍ

PHỐ PHÚ VINH 
NAM, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0359812449

10/03/2026 
08:49:10

11/03/2026 
08:48:59

85
H56.138-
260310-0010

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ THỊ MAI LINH

Phố Trung Hy, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0368395738

10/03/2026 
08:50:11

11/03/2026 
08:50:00

86
H56.138-
260310-0006

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản LÊ THỊ MAI LINH

Phố Trung Hy, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0368395738

10/03/2026 
08:50:34

10/03/2026 
17:00:00

87
H56.138-
260310-0004

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh

NGUYỄN VĂN 
KHOA

Thôn Trù Ninh, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0369686354

10/03/2026 
08:51:47

06/04/2026 
08:50:59

88
H56.138-
260310-0011

Thủ tục đăng ký khai tử 
(G22.99.10-260310-0242) NGUYỄN THỊ TÔM Thôn Quang Trung 0975642030

10/03/2026 
08:53:57

10/03/2026 
17:00:00

89
H56.138-
260310-0007

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN VĂN 
KHOA

Thôn Trù Ninh, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0369686354

10/03/2026 
09:00:10

11/03/2026 
09:00:00

90
H56.138-
260310-0009

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh NGUYỄN THỊ TÔM

THÔN 1 LÊ LỢI, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0975642030

10/03/2026 
09:00:18

11/03/2026 
09:00:00

91
H56.138-
260310-0013

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

Nguyễn Thị Khánh 
Linh

THÔN NỘI TÝ, 
Tỉnh Thanh Hóa 0382743412

10/03/2026 
09:18:32

11/03/2026 
09:18:00

92
H56.138-
260310-0014

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ THỊ MAI LINH

Phố Trung Hy, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0368395738

10/03/2026 
09:20:17

11/03/2026 
09:20:00



93
H56.138-
260310-0015

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ VĂN QUYỀN

THÔN QUANG 
TRUNG, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0976092002

10/03/2026 
09:20:25

11/03/2026 
09:20:00

94
H56.138-
260310-0017 Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ THỊ ĐIỀU

thôn 1, Xã Hoằng 
Thanh, Tỉnh Thanh 
Hóa 0335689630

10/03/2026 
09:34:31

11/03/2026 
09:33:59

95
H56.138-
260310-0019

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ THỊ ĐIỀU

thôn 1, Xã Hoằng 
Thanh, Tỉnh Thanh 
Hóa 0335689630

10/03/2026 
09:36:31

11/03/2026 
09:35:59

96
H56.138-
260310-0020

Hưởng trợ cấp khi người 
có công đang hưởng trợ 
cấp ưu đãi từ trần (vợ liệt 
sỹ: Nguyễn Văn Hừng)

NGUYỄN THỊ 
ĐƯỢNG

Thôn Phú Thịnh, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0962473275

10/03/2026 
09:37:30

30/03/2026 
09:37:00

97
H56.138-
260310-0022

Thủ tục đăng ký khai tử 
(G22.99.10-260310-0579) LÊ THỊ THẤU PHỐ TRUNG HY 0974229286

10/03/2026 
09:40:56

10/03/2026 
17:00:00

98
H56.138-
260310-0021

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ THỊ THẤU

Thôn Trung Sơn, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0974229286

10/03/2026 
09:41:34

11/03/2026 
09:41:00

99
H56.138-
260310-0023

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN HỒNG 
SƠN

THÔN CẨM LŨ, 
Tỉnh Thanh Hóa 0987099100

10/03/2026 
09:47:49

11/03/2026 
09:46:59



100
H56.138-
260310-0024

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260310-1483) LÊ HÀ PHƯƠNG 0377713247

10/03/2026 
09:51:36

10/03/2026 
17:00:00

101
H56.138-
260310-0025

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ HÀ PHƯƠNG

THÔN KHANG 
THỌ HƯNG, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0377713247

10/03/2026 
09:51:52

11/03/2026 
09:50:59

102
H56.138-
260310-0016

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh TRẦN THỊ GẤM

Phố Đạo Sơn, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0988022020

10/03/2026 
09:54:18

06/04/2026 
09:54:00

103
H56.138-
260310-0012

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân LÊ THỊ HIỀN

PHỐ PHÚ VINH 
TÂY, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0343430174

10/03/2026 
09:55:13

13/03/2026 
09:54:59

104
H56.138-
260310-0026

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam NGUYỄN THỊ HẰNG

Phố Đại Lộc, Tỉnh 
Thanh Hóa 0869808897

10/03/2026 
10:28:34

11/03/2026 
10:28:00

105
H56.138-
260310-0027

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh NGUYỄN DIỆU NHI

Thôn Quang Trung, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0869808897

10/03/2026 
10:48:37

11/03/2026 
10:48:00

106
H56.138-
260310-0029

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh LÊ THỊ HẰNG

PHỐ VINH SƠN, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0363763611

10/03/2026 
10:55:07

06/04/2026 
10:54:59

107
H56.138-
260310-0030

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ THỊ HẰNG

PHỐ VINH SƠN, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0363763611

10/03/2026 
10:56:02

11/03/2026 
10:56:00

108
H56.138-
260310-0032

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ ĐÌNH QUANG

Thôn 2 Lê Lợi, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0985654648

10/03/2026 
11:02:42

11/03/2026 
11:01:59



109
H56.138-
260310-0031

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
(áp dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được) LÊ VĂN CHIẾN

THÔN HIỀN 
THÔN, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0000000000
0

10/03/2026 
11:03:32

10/03/2026 
17:00:00

110
H56.138-
260310-0033

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN VĂN 
THUẬT

TÂN SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

10/03/2026 
11:03:40

10/03/2026 
17:00:00

111
H56.138-
260310-0034

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản NGUYỄN THỊ HẰNG

Đạo sơn, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0000000000

10/03/2026 
11:03:46

10/03/2026 
17:00:00

112
H56.138-
260310-0028

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam LÊ VĂN CHIẾN

THÔN HIỀN 
THÔN, Tỉnh Thanh 
Hóa

0000000000
0

10/03/2026 
11:03:59

11/03/2026 
11:03:00

113
H56.138-
260310-0035

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ QUANG 
TRƯỜNG

Thôn Tế Độ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0356692730

10/03/2026 
11:29:58

11/03/2026 
11:28:59

114
H56.138-
260310-0018

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận LÊ TRỌNG BẢO

663 NGUYỄN 
TRÃI, Phường Hạc 
Thành, Tỉnh Thanh 
Hóa 0976251234

10/03/2026 
13:49:59

11/03/2026 
13:48:59

115
H56.138-
260310-0037 Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ KHẮC HÁN

PHỐ ĐỨC SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0984644298

10/03/2026 
14:21:23

17/03/2026 
14:20:59



116
H56.138-
260310-0038

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ KHẮC HÁN

PHỐ ĐỨC SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0984644298

10/03/2026 
14:24:05

11/03/2026 
14:24:00

117
H56.138-
260310-0041

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh NGÔ NGỌC TUẤN

Thôn Khang Thọ 
Hưng, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0988271922

10/03/2026 
14:39:17

11/03/2026 
14:39:00

118
H56.138-
260310-0043

Đăng ký đất đai, tài sản 
gắn liền với đất, cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất lần đầu đối 
với hộ gia đình, cá nhân, 
cộng đồng dân cư, người 
gốc Việt Nam định cư ở 
nước ngoài

NGUYỄN HỒNG 
DŨNG

PHỐ PHÚC SƠN, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0919548636

10/03/2026 
14:47:19

07/04/2026 
14:46:59

119
H56.138-
260310-0040

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ VĂN SINH

THÔN 1 HỒNG 
THÁI, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0974429143

10/03/2026 
14:49:59

11/03/2026 
14:48:59

120
H56.138-
260310-0042

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam LÊ VĂN SINH

THÔN 1 HỒNG 
THÁI, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0974429143

10/03/2026 
14:50:07

11/03/2026 
14:50:00

121
H56.138-
260310-0045

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ THỊ TRANG

2/18 kp Bình Đức 3, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0866874821

10/03/2026 
14:50:19

11/03/2026 
14:50:00

122
H56.138-
260310-0044

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN ĐĂNG 
HUY

PHỐ THÀNH 
LONG, Phường 
Quảng Phú, Tỉnh 
Thanh Hóa 0943545936

10/03/2026 
14:52:36

11/03/2026 
14:52:00

123
H56.138-
260310-0047

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ THỊ TRANG

2/18 kp Bình Đức 3, 
Tỉnh Thanh Hóa 0866874821

10/03/2026 
15:23:20

11/03/2026 
15:22:59



124
H56.138-
260310-0046

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ THỊ MẬU

PHỐ THÀNH 
LONG, Phường 
Quảng Phú, Tỉnh 
Thanh Hóa 0943545936

10/03/2026 
15:28:45

11/03/2026 
15:28:00

125
H56.138-
260310-0039

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân LÊ HỮU THỨC

THÔN BÚT 
CƯƠNG, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0000000000

10/03/2026 
15:29:05

13/03/2026 
15:28:59

126
H56.138-
260310-0050

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260310-4471) LÊ KHÁNH CHI THÔN CỰ ĐÀ 0359013722

10/03/2026 
15:42:32

11/03/2026 
17:00:00

127
H56.138-
260310-0049

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
(áp dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được) ĐINH THỊ SÂM

HẠ VŨ 2
, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0000000000

10/03/2026 
15:43:11

11/03/2026 
17:00:00

128
H56.138-
260310-0048

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
(áp dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được) LÊ BÁ NGUYÊN

THÔN CỰ ĐÀ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0000000000
0

10/03/2026 
15:43:22

11/03/2026 
17:00:00

129
H56.138-
260310-0051

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ KHÁNH CHI

THÔN CỰ ĐÀ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0359013722

10/03/2026 
15:43:41

11/03/2026 
15:43:00

130
H56.138-
260310-0055

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân LƯU XUÂN CƯỜNG

THÔN THỌ VĂN, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0974402878

10/03/2026 
16:08:20

13/03/2026 
16:07:59



131
H56.138-
260310-0052

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
(áp dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được) LÊ VĂN TIẾN

PHỐ PHÚ VINH 
NAM, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0000000000

10/03/2026 
16:09:25

11/03/2026 
17:00:00

132
H56.138-
260310-0053

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận LÊ VĂN TIẾN

PHỐ PHÚ VINH 
NAM, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0000000000

10/03/2026 
16:31:15

11/03/2026 
16:30:59

133
H56.138-
260310-0056

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận LÊ VĂN TIẾN

PHỐ PHÚ VINH 
NAM, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0000000000

10/03/2026 
16:31:47

11/03/2026 
16:30:59

134
H56.138-
260310-0054

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản NGÔ VĂN TUẤN

THÔN TRÙ NINH, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0389171648

10/03/2026 
16:38:10

11/03/2026 
17:00:00



135
H56.138-
260311-0003

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản VŨ THỊ GIANG

PHỐ TRUNG SƠN, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0918052426

11/03/2026 
08:08:07

11/03/2026 
17:00:00

136
H56.138-
260311-0004

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản LÊ NGỌC ÚT

HẠ VŨ 2, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

0000000000
0

11/03/2026 
08:08:20

11/03/2026 
17:00:00

137
H56.138-
260311-0006

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam VŨ THỊ GIANG

PHỐ TRUNG SƠN, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0918052426

11/03/2026 
08:13:48

12/03/2026 
08:13:00

138
H56.138-
260311-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản HOÀNG ĐỨC MINH

Thôn Liêm chính, 
Xã Hoằng Sơn, Tỉnh 
Thanh Hóa 0971131237

11/03/2026 
08:18:08

11/03/2026 
17:00:00

139
H56.138-
260311-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản HOÀNG ĐỨC MINH

Thôn Liêm chính, 
Xã Hoằng Sơn, Tỉnh 
Thanh Hóa 0971131237

11/03/2026 
08:19:24

11/03/2026 
17:00:00

140
H56.138-
260311-0007 Thủ tục đăng ký kết hôn CHU KHÁNH VÂN

PHỐ TRUNG SƠN, 
Tỉnh Thanh Hóa 0865482210

11/03/2026 
08:24:03

18/03/2026 
08:24:00

141
H56.138-
260311-0008

Thủ tục đăng ký khai tử 
(G22.99.10-260311-0131) NGUYỄN THỊ HOA Thôn Phúc Lộc 0344872139

11/03/2026 
08:34:26

11/03/2026 
17:00:00

142
H56.138-
260311-0009 Thủ tục đăng ký khai tử NGUYỄN ĐĂNG CƠ

Đã chết, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0943545936

11/03/2026 
08:35:08

12/03/2026 
08:35:00

143
H56.138-
260311-0011

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh CHU KHÁNH VÂN

PHỐ TRUNG SƠN, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0865482210

11/03/2026 
08:37:49

12/03/2026 
08:37:00

144
H56.138-
260311-0012

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh NGUYỄN THỊ HOA

THÔN PHÚC LỘC, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0344872139

11/03/2026 
08:39:02

12/03/2026 
08:39:00

145
H56.138-
260311-0013

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai tử NGUYỄN ĐĂNG CƠ

Đã chết, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0943545936

11/03/2026 
08:44:33

12/03/2026 
08:43:59



146
H56.138-
260311-0014

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam;

KHƯƠNG VĂN 
PHÚC

THÔN MỸ ĐÀ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0978425509

11/03/2026 
08:47:42

12/03/2026 
08:46:59

147
H56.138-
260311-0015

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

KHƯƠNG VĂN 
PHÚC

THÔN MỸ ĐÀ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0978425509

11/03/2026 
08:49:00

11/03/2026 
17:00:00

148
H56.138-
260311-0016 Thủ tục đăng ký khai tử LÊ THỊ SEN

Đã chết, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0943545936

11/03/2026 
08:55:58

12/03/2026 
08:54:59

149
H56.138-
260311-0017

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai tử LÊ THỊ SEN

Đã chết, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0943545936

11/03/2026 
08:57:20

12/03/2026 
08:56:59

150
H56.138-
260311-0019

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh ĐINH THẾ DŨNG

PHỐ THỌ VĂN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0983723634

11/03/2026 
08:57:43

12/03/2026 
08:56:59

151
H56.138-
260311-0021

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh TRẦN THỊ HÒA

Đã chết, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0988493319

11/03/2026 
09:01:45

12/03/2026 
09:01:00

152
H56.138-
260311-0022 Thủ tục đăng ký khai tử LÊ SỸ HOÀN

Đã chết, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0943545936

11/03/2026 
09:03:34

12/03/2026 
09:03:00

153
H56.138-
260311-0027

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận BÙI THỊ DUNG NHI

THÔN TRÙ NINH, 
Tỉnh Thanh Hóa 0329143185

11/03/2026 
09:17:51

12/03/2026 
09:16:59



154
H56.138-
260311-0028

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ 
HƯỞNG

PHỐ PHÚ VINH 
ĐÔNG, Tỉnh Thanh 
Hóa 0989493021

11/03/2026 
09:19:32

12/03/2026 
09:18:59

155
H56.138-
260311-0032

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh TÔ QUANG GIẢNG

PHỐ VỆ YÊN 4, 
Phường Đông 
Quang, Tỉnh Thanh 
Hóa 0886687158

11/03/2026 
09:26:18

12/03/2026 
09:26:00

156
H56.138-
260311-0026 Thủ tục đăng ký khai tử LÊ THỊ LÝ

Đã chết, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0943545936

11/03/2026 
09:32:15

12/03/2026 
09:31:59

157
H56.138-
260311-0036

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

KHƯƠNG VĂN 
PHÚC

THÔN MỸ ĐÀ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0978425509

11/03/2026 
09:33:08

12/03/2026 
09:33:00

158
H56.138-
260311-0024

Hưởng trợ cấp khi người 
có công đang hưởng trợ 
cấp ưu đãi từ trần Nguyễn Thị Thu

Thôn 1 Hồng Thái, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0862569828

11/03/2026 
09:33:18

30/03/2026 
09:33:00

159
H56.138-
260311-0018

Hưởng trợ cấp khi người 
có công đang hưởng trợ 
cấp ưu đãi từ trần Nguyễn Văn Lộc

Thôn Phúc Thọ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0969632406

11/03/2026 
09:33:28

30/03/2026 
09:33:00

160
H56.138-
260311-0031

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
(áp dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ 
HƯỞNG

PHỐ PHÚ VINH 
ĐÔNG, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0989493021

11/03/2026 
09:38:13

11/03/2026 
17:00:00



161
H56.138-
260311-0029

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
(áp dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được) BÙI THỊ DUNG NHI

THÔN TRÙ NINH, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0329143185

11/03/2026 
09:39:03

11/03/2026 
17:00:00

162
H56.138-
260311-0023

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai tử LÊ SỸ HOÀN

Đã chết, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0943545936

11/03/2026 
09:39:16

12/03/2026 
09:39:00

163
H56.138-
260311-0033

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai tử LÊ THỊ LÝ

Đã chết, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0943545936

11/03/2026 
09:39:46

12/03/2026 
09:39:00

164
H56.138-
260311-0043

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN ĐĂNG 
HUY

PHỐ THÀNH 
LONG, Phường 
Quảng Phú, Tỉnh 
Thanh Hóa 0943545936

11/03/2026 
10:00:50

12/03/2026 
10:00:00

165
H56.138-
260311-0034

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản  
ký, không thể điểm chỉ 
được) LÊ THỊ BĂNG

Phố Đại Lộc, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0987131896

11/03/2026 
10:01:07

11/03/2026 
17:00:00

166
H56.138-
260311-0038

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai tử LÊ THỊ MẬU

Đã chết, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0943545936

11/03/2026 
10:01:11

12/03/2026 
10:01:00

167
H56.138-
260311-0040

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN THANH 
BẰNG

THÔN ĐẰNG 
TRUNG, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0394864658

11/03/2026 
10:01:15

11/03/2026 
17:00:00

168
H56.138-
260311-0042

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản NGUYỄN THỊ THU

Thôn Đằng Trung, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0387967387

11/03/2026 
10:02:21

11/03/2026 
17:00:00

169
H56.138-
260311-0037

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ THỊ BĂNG

Thôn Đại Lộc, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0987131896

11/03/2026 
10:02:43

12/03/2026 
10:01:59



170
H56.138-
260311-0044

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THANH 
BẰNG

THÔN ĐẰNG 
TRUNG, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0394864658

11/03/2026 
10:08:03

12/03/2026 
10:07:59

171
H56.138-
260311-0041

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận LÊ THỊ MAI

THÔN HẠ VŨ 2, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0387967387

11/03/2026 
10:08:13

12/03/2026 
10:07:59

172
H56.138-
260311-0030

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân NGUYỄN VĂN THỌ

Thôn Nhân Trạch, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0799361111

11/03/2026 
10:08:24

16/03/2026 
10:07:59

173
H56.138-
260311-0045

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ THỊ MAI

THÔN HẠ VŨ 2, 
Tỉnh Thanh Hóa 0387967387

11/03/2026 
10:09:42

12/03/2026 
10:09:00

174
H56.138-
260311-0039

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản LÊ THỊ MAI

THÔN HẠ VŨ 2, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0387967387

11/03/2026 
10:38:11

11/03/2026 
17:00:00

175
H56.138-
260311-0049

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh NGUYỄN THỊ DIỄM

THÔN HẠ VŨ 1, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0399723986

11/03/2026 
11:12:26

12/03/2026 
11:11:59



176
H56.138-
260311-0050

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh LÊ THANH HUÂN

194B/2, TỔ 3, KHU 
PHỐ 1B, Phường 
An Phú, Thành phố 
Hồ Chí Minh 0976916881

11/03/2026 
11:21:45

18/03/2026 
11:20:59

177
H56.138-
260311-0051

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ THANH HUÂN

194B/2, TỔ 3, KHU 
PHỐ 1B, Phường 
An Phú, Thành phố 
Hồ Chí Minh 0976916881

11/03/2026 
11:23:47

12/03/2026 
11:22:59

178
H56.138-
260311-0052

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh LÊ THỊ GẤM

HẠ VŨ 2, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0976916881

11/03/2026 
11:29:39

18/03/2026 
11:28:59

179
H56.138-
260311-0053

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ THỊ GẤM

HẠ VŨ 2, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0976916881

11/03/2026 
11:30:12

12/03/2026 
11:30:00

180
H56.138-
260311-0005

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân NGUYỄN THỊ HUỆ

PHỐ ĐẠO SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0964781634

11/03/2026 
11:30:19

16/03/2026 
11:30:00

181
H56.138-
260311-0056

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ VĂN MINH KHÔI

Thôn Hạ Vũ I, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0349496692

11/03/2026 
13:47:49

12/03/2026 
13:46:59

182
H56.138-
260311-0054

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ LAN 
HOA

29/20 ĐƯỜNG 18, 
Phường Linh Xuân, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh 0399723986

11/03/2026 
13:50:09

12/03/2026 
13:50:00

183
H56.138-
260311-0057

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
(áp dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN ĐĂNG 
HUY

PHỐ THÀNH 
LONG, Phường 
Quảng Phú, Tỉnh 
Thanh Hóa

0000000000
0

11/03/2026 
14:18:12

11/03/2026 
17:00:00



184
H56.138-
260311-0058

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
(áp dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được) LÊ VĂN THANH

HIỀN THÔN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0000000000
0

11/03/2026 
14:18:39

11/03/2026 
17:00:00

185
H56.138-
260311-0060

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản LÊ THẾ KỲ

phố phú vinh nam, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0983498259

11/03/2026 
14:20:11

11/03/2026 
17:00:00

186
H56.138-
260311-0059

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ THẾ KỲ

phố phú vinh nam, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0983498259

11/03/2026 
14:20:21

12/03/2026 
14:20:00

187
H56.138-
260311-0062

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN XUÂN 
DƯƠNG

THÔN 1 HỒNG 
THÁI, Tỉnh Thanh 
Hóa 0332232303

11/03/2026 
14:22:17

12/03/2026 
14:22:00

188
H56.138-
260311-0065

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh NGUYỄN THỊ THỦY

THÔN NỘI TÝ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0853737666

11/03/2026 
14:33:20

12/03/2026 
14:33:00

189
H56.138-
260311-0063

Thủ tục thay đổi, cải chính, 
bổ sung thông tin hộ tịch, 
xác định lại dân tộc LÊ KHẮC ĐỨC

PHỐ ĐỨC SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0976309123

11/03/2026 
14:35:45

16/03/2026 
14:35:00

190
H56.138-
260311-0064

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ KHẮC ĐỨC

PHỐ ĐỨC SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0976309123

11/03/2026 
14:36:13

12/03/2026 
14:35:59

191
H56.138-
260311-0067

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
(áp dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN XUÂN 
DƯƠNG

THÔN 1 HỒNG 
THÁI, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0332232303

11/03/2026 
14:39:46

11/03/2026 
17:00:00



192
H56.138-
260311-0066

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN XUÂN 
DƯƠNG

THÔN 1 HỒNG 
THÁI, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0332232303

11/03/2026 
14:39:56

12/03/2026 
14:39:00

193
H56.138-
260311-0055

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh NGUYỄN THỊ THƠM

Tổ dân phố 6, 
Phường Bảo An, 
Tỉnh Khánh Hòa 0847377911

11/03/2026 
14:42:31

18/03/2026 
14:41:59

194
H56.138-
260311-0068

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam LÊ THẾ KỲ

phố phú vinh nam, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0983498259

11/03/2026 
14:44:32

12/03/2026 
14:43:59

195
H56.138-
260311-0069

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản LÊ HỮU TUÂN

Thôn Đức Sơn, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0332232303

11/03/2026 
14:44:47

11/03/2026 
17:00:00

196
H56.138-
260311-0073

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ 
PHƯƠNG

THÔN ĐẰNG 
TRUNG, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0989701492

11/03/2026 
15:36:37

12/03/2026 
15:35:59

197
H56.138-
260311-0074

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh Nguyễn Anh Khoa

Thôn Nội Tý, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0355624216

11/03/2026 
15:53:49

12/03/2026 
15:52:59

198
H56.138-
260311-0076

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN QUANG 
KHẢI

Nhà số 03 đường đê 
nội tí , Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0355624216

11/03/2026 
15:56:00

12/03/2026 
15:56:00

199
H56.138-
260311-0075 Thủ tục đăng ký khai tử LÊ XUÂN PHƯƠNG

ĐÃ CHẾT, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0978778709

11/03/2026 
15:59:11

12/03/2026 
15:58:59



200
H56.138-
260311-0072

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam;

NGUYỄN THỊ 
HƯƠNG

PHỐ BÚT CƯƠNG, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

11/03/2026 
16:06:11

12/03/2026 
16:06:00

201
H56.138-
260311-0077 Thủ tục đăng ký khai tử LÊ THỊ CẠY

ĐÃ CHẾT, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0978778709

11/03/2026 
16:17:42

12/03/2026 
16:17:00

202
H56.138-
260311-0079 Thủ tục đăng ký khai tử

LÊ THỊ NGỌC 
PHƯƠNG

ĐÃ CHẾT, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0978778709

11/03/2026 
16:18:26

12/03/2026 
16:18:00

203
H56.138-
260311-0081 Thủ tục đăng ký khai tử LÊ ĐẠT

ĐÃ CHÊT, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0978778709

11/03/2026 
16:18:49

12/03/2026 
16:18:00

204
H56.138-
260311-0082

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ ĐẠT

ĐÃ CHẾT, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0978778709

11/03/2026 
16:19:41

12/03/2026 
16:18:59

205
H56.138-
260311-0078

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh LÊ VĂN SINH

Thôn 1 Hồng Thái, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0974429143

11/03/2026 
16:20:27

18/03/2026 
16:19:59

206
H56.138-
260311-0083

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ VĂN SINH

Thôn 1 Hồng Thái, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0974429143

11/03/2026 
16:20:58

12/03/2026 
16:19:59

207
H56.138-
260311-0084

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN NHƯ 
LƯƠNG

ĐÃ CHẾT, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0000000000
000

11/03/2026 
16:21:48

12/03/2026 
16:21:00

208
H56.138-
260311-0085

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ NGỌC 
PHƯƠNG

ĐÃ CHẾT, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0978778709

11/03/2026 
16:22:47

12/03/2026 
16:22:00

209
H56.138-
260311-0087

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh NGUYỄN THỊ LỰ

ĐÃ CHẾT, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

0000000000
000

11/03/2026 
16:23:40

12/03/2026 
16:22:59

210
H56.138-
260311-0088

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ XUÂN PHƯƠNG

ĐÃ CHẾT, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0978778709

11/03/2026 
16:23:59

12/03/2026 
16:22:59

211
H56.138-
260311-0089

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ THỊ CẠY

ĐÃ CHẾT, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0978778709

11/03/2026 
16:29:27

12/03/2026 
16:29:00



212
H56.138-
260311-0090

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ THỊ HẠNH

PHỐ HOẰNG LỌC, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0333664528

11/03/2026 
16:34:31

12/03/2026 
16:33:59

213
H56.138-
260311-0086

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ ĐỨC KIẾN

Thôn Vinh Sơn, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0585568686

11/03/2026 
16:34:52

12/03/2026 
16:33:59

214
H56.138-
260311-0091

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ THỊ NHI

Xã hoằng Vinh , Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0585568686

11/03/2026 
16:38:19

12/03/2026 
16:37:59

215
H56.138-
260311-0101 Thủ tục đăng ký kết hôn HÀ THỊ NĂNG

Thôn 1 Lê Lợi, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0364187001

12/03/2026 
07:56:40

13/03/2026 
07:56:00

216
H56.138-
260311-0102

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh HÀ THỊ NĂNG

Thôn 1 Lê Lợi , Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0364187001

12/03/2026 
07:58:05

13/03/2026 
07:58:00

217
H56.138-
260311-0100

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260311-4615) LÊ MINH HƯNG 0352736360

12/03/2026 
07:58:57

12/03/2026 
17:00:00

218
H56.138-
260311-0103

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ MINH HƯNG

Thôn 2 Lê Lợi, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0352736360

12/03/2026 
07:59:29

13/03/2026 
07:59:00

219
H56.138-
260311-0094 Thủ tục đăng ký khai tử HOÀNG THỊ MƠ

ĐÃ CHẾT, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0352634405

12/03/2026 
08:02:16

13/03/2026 
08:01:59

220
H56.138-
260311-0095

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh HOÀNG THỊ MƠ

ĐÃ CHẾT, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0352634405

12/03/2026 
08:04:23

13/03/2026 
08:03:59

221
H56.138-
260312-0001

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ NGỌC HẢI

Nhà Trọ Bà Nguyễn 
Thị Hưng, Thôn 
Thống Nhất 3, Tỉnh 
Thanh Hóa 0866951168

12/03/2026 
08:12:15

13/03/2026 
08:11:59



222
H56.138-
260311-0098

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN MẠNH 
HÙNG

SN 16/10 ĐƯỜNG 
HỒ ĐẮC DY, 
Phường Hàm Rồng, 
Tỉnh Thanh Hóa 0912368365

12/03/2026 
08:18:19

13/03/2026 
08:18:00

223
H56.138-
260311-0099

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ LAN 
HƯƠNG

Thôn 5, Xã Hoằng 
Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 0912368365

12/03/2026 
08:18:35

13/03/2026 
08:18:00

224
H56.138-
260312-0003

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận LÊ NGỌC HẢI

Nhà Trọ Bà Nguyễn 
Thị Hưng, Thôn 
Thống Nhất 3, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0866951168

12/03/2026 
08:24:31

13/03/2026 
08:24:00

225
H56.138-
260312-0002

Thủ tục đăng ký khai tử 
(G22.99.10-260312-0080) NGUYỄN THỌ NAN Thôn 2 Hồng Thái 0339299510

12/03/2026 
08:26:26

12/03/2026 
17:00:00

226
H56.138-
260312-0005

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
(áp dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được) ĐINH THỊ HUÊ

PHÚ VINH TÂY, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

12/03/2026 
08:27:21

12/03/2026 
17:00:00

227
H56.138-
260311-0080

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

TRƯƠNG TÙNG 
DƯƠNG

Thôn Đằng Trung, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0961577868

12/03/2026 
08:28:03

17/03/2026 
08:28:00

228
H56.138-
260312-0004

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh NGUYỄN THỌ NAN

Đã chết, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0985007948

12/03/2026 
08:30:13

13/03/2026 
08:30:00



229
H56.138-
260312-0006

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh LÊ THỊ PHƯƠNG

., Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0348185629

12/03/2026 
09:14:36

19/03/2026 
09:13:59

230
H56.138-
260312-0007

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh LÊ KHẮC BỐN

Đường Dã Tượng, 
Phường Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa 0348185629

12/03/2026 
09:14:48

19/03/2026 
09:13:59

231
H56.138-
260312-0008

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh LÊ THỊ TAM

Tổ 62, Phường Cẩm 
Lệ, Thành phố Đà 
Nẵng 0348185629

12/03/2026 
09:17:00

19/03/2026 
09:16:59

232
H56.138-
260312-0009

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh LÊ THỊ BÍCH

Thôn Đạt Tài 2, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0943545936

12/03/2026 
09:18:07

19/03/2026 
09:18:00

233
H56.138-
260312-0012

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

NGUYỄN NGỌC 
ANH

Hộ Lê Thị Thu, thôn 
Phúc Thọ, Tỉnh 
Thanh Hóa 0942880689

12/03/2026 
09:29:50

13/03/2026 
09:28:59

234
H56.138-
260312-0015 Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ TRỌNG THIỆN

THÔN CỰ ĐÀ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0974584968

12/03/2026 
09:40:29

19/03/2026 
09:39:59

235
H56.138-
260312-0014

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260312-0935)

KHƯƠNG QUỲNH 
NHƯ THÔN MỸ ĐÀ 0945869794

12/03/2026 
09:58:32

12/03/2026 
17:00:00

236
H56.138-
260312-0011

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

KHƯƠNG QUỲNH 
NHƯ

THÔN MỸ ĐÀ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0945869794

12/03/2026 
10:06:52

13/03/2026 
10:05:59

237
H56.138-
260312-0021

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260312-2011)

NGUYỄN TIẾN 
HƯNG Phố Vinh Sơn 0963902369

12/03/2026 
13:42:49

12/03/2026 
17:00:00



238
H56.138-
260312-0020 Thủ tục đăng ký kết hôn

NGUYỄN XUÂN 
LÂM

Thôn Nhân Trạch, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0965066928

12/03/2026 
13:43:18

19/03/2026 
13:43:00

239
H56.138-
260312-0025

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ THỊ SÂM

PHỐ ĐẠO SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

12/03/2026 
13:43:47

13/03/2026 
13:43:00

240
H56.138-
260312-0022

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN XUÂN 
LÂM

Thôn Nhân Trạch , 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0965066928

12/03/2026 
13:44:14

13/03/2026 
13:43:59

241
H56.138-
260312-0019

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh NGUYỄN THỊ THÚY

THÔN QUANG 
TRUNG, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0941249783

12/03/2026 
13:44:26

13/03/2026 
13:43:59

242
H56.138-
260312-0016

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ THỊ SEN

Đã chết, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0383218308

12/03/2026 
13:44:49

13/03/2026 
13:43:59

243
H56.138-
260312-0018

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ THỊ HUYỀN

THÔN QUANG 
TRUNG, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0941249783

12/03/2026 
13:45:17

13/03/2026 
13:45:00

244
H56.138-
260312-0017

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ VĂN ĐỨC

THÔN QUANG 
TRUNG, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0941249783

12/03/2026 
13:45:56

13/03/2026 
13:45:00

245
H56.138-
260312-0023

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh CAO VĂN HUYÊN

Thôn Tân Mai, Xã 
Xuân Mai, Thành 
phố Hà Nội 0988842006

12/03/2026 
13:50:34

19/03/2026 
13:50:00

246
H56.138-
260312-0024

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh CAO THỊ LIÊN

Đường Dã Tượng, 
Phường Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa 0988842006

12/03/2026 
13:52:13

19/03/2026 
13:52:00



247
H56.138-
260312-0027

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận MAI DIỆU LINH

THÔN PHÚ 
THỊNH, Tỉnh Thanh 
Hóa 0000000000

12/03/2026 
14:00:21

13/03/2026 
14:00:00

248
H56.138-
260312-0028

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ HUYỀN 
TRANG

THÔN PHÚ 
THỊNH, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0329327894

12/03/2026 
14:24:16

13/03/2026 
14:24:00

249
H56.138-
260312-0026

Đăng ký đất đai, tài sản 
gắn liền với đất, cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất lần đầu đối 
với hộ gia đình, cá nhân

Cao Trung Tuấn (Lê 
Công Nhân)

Thôn khang thọ 
hưng, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0358144621

12/03/2026 
14:31:13

09/04/2026 
14:31:00

250
H56.138-
260311-0092

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh NGUYỄN HỮU HÒA

Thôn Nội Tý, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0912368365

12/03/2026 
14:48:54

06/04/2026 
14:48:00

251
H56.138-
260311-0093

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh NGUYỄN HỮU HÒA

Thôn Nội Tý, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0912368365

12/03/2026 
14:49:08

13/03/2026 
14:48:59

252
H56.138-
260311-0096

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh NGUYỄN THỊ LEN

Thôn Nội Tý, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0912368365

12/03/2026 
14:50:51

06/04/2026 
14:50:00

253
H56.138-
260311-0097

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh NGUYỄN THỊ LEN

Thôn Nội Tý, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0912368365

12/03/2026 
14:51:04

13/03/2026 
14:50:59



254
H56.138-
260312-0032

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260312-2907) ĐỖ XUÂN PHÚC AN Thôn Đạt Tài 2 0866164353

12/03/2026 
14:52:40

12/03/2026 
17:00:00

255
H56.138-
260312-0029

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh Khương linh phương

Thôn tam nguyên, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0375804611

12/03/2026 
14:54:09

13/03/2026 
14:54:00

256
H56.138-
260312-0033

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh ĐỖ XUÂN PHÚC AN

Thôn Đạt Tài 2, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0866194353

12/03/2026 
14:57:24

13/03/2026 
14:56:59

257
H56.138-
260312-0030

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh

NGUYỄN VĂN 
KHIÊM

Thôn Nội Tý, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0975418228

12/03/2026 
15:05:00

19/03/2026 
15:05:00

258
H56.138-
260312-0035

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
(áp dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được) NGUYỄN THỊ HỒNG

căn hộ chung cư số 
5.02 khối A, chung 
cư Đặng Thành, 27 
Trịnh đình Thảo, 
Phường Tân Phú, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh 0000000000

12/03/2026 
15:05:12

13/03/2026 
17:00:00

259
H56.138-
260312-0031

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN VĂN 
KHIÊM

THÔN NỘI TÝ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0975418228

12/03/2026 
15:07:26

13/03/2026 
15:07:00

260
H56.138-
260312-0034

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ ĐÌNH CHÂN

Thôn Nhân Đạo, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0989957172

12/03/2026 
15:08:08

13/03/2026 
15:07:59



261
H56.138-
260312-0037

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận TRẦN THỊ KIM HUỆ

THÔN ĐẰNG 
TRUNG, Tỉnh 
Thanh Hóa 0962341451

12/03/2026 
15:08:16

13/03/2026 
15:07:59

262
H56.138-
260312-0036

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh PHẠM VĂN TOẢN

Thôn phú thịnh, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0329327894

12/03/2026 
15:10:04

13/03/2026 
15:09:59

263
H56.138-
260312-0041

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh PHẠM THÙY DUNG

Thôn phú thịnh, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0329327894

12/03/2026 
15:23:28

13/03/2026 
15:22:59

264
H56.138-
260312-0039

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
(áp dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được) TRẦN THỊ KIM HUỆ

THÔN ĐẰNG 
TRUNG, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0962341451

12/03/2026 
15:26:01

13/03/2026 
17:00:00

265
H56.138-
260312-0042

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
(áp dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)

KHƯƠNG VĂN 
LUÂN

MỸ ĐÀ, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0000000000

12/03/2026 
15:26:08

13/03/2026 
17:00:00



266
H56.138-
260312-0040

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HỒNG

căn hộ chung cư số 
5.02 khối A, chung 
cư Đặng Thành, 27 
Trịnh đình Thảo, 
Phường Tân Phú, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh 0000000000

12/03/2026 
15:30:32

13/03/2026 
15:30:00

267
H56.138-
260312-0043

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận TRẦN THỊ KIM HUỆ

THÔN ĐẰNG 
TRUNG, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0962341451

12/03/2026 
15:37:31

13/03/2026 
15:37:00

268
H56.138-
260312-0044

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
(áp dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được) LÊ THỊ TUYÊN

THÔN ĐẰNG XÁ, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0329503828

12/03/2026 
15:37:46

13/03/2026 
17:00:00

269
H56.138-
260312-0045 Thủ tục đăng ký kết hôn ĐINH VĂN KIM

THÔN THỌ VĂN, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0983727634

12/03/2026 
15:42:39

19/03/2026 
15:41:59



270
H56.138-
260312-0047

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN XUÂN 
HOÀNG

PHỐ ĐẠO SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0865567858

12/03/2026 
15:54:18

13/03/2026 
15:54:00

271
H56.138-
260312-0046

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh ĐINH VĂN KIM

PHỐ THỌ VĂN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0983727634

12/03/2026 
15:56:17

13/03/2026 
15:56:00

272
H56.138-
260312-0048

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; NGUYỄN THỊ HỒNG

căn hộ chung cư số 
5.02 khối A, chung 
cư Đặng Thành, 27 
Trịnh đình Thảo, 
Phường Tân Phú, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh 0368928240

12/03/2026 
16:08:26

13/03/2026 
16:07:59

273
H56.138-
260312-0056

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ THỊ CẨM NHUNG

THÔN HIỀN 
THÔN, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0914156066

12/03/2026 
16:09:15

13/03/2026 
16:09:00

274
H56.138-
260312-0055 Thủ tục đăng ký khai tử LÊ ĐÌNH XÍCH

Thôn Vinh Sơn, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0356516579

12/03/2026 
16:23:25

17/03/2026 
16:22:59

275
H56.138-
260312-0057 Thủ tục đăng ký khai tử LÊ THỊ LƯỢT

THÔN VINH SƠN, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0356516579

12/03/2026 
16:24:11

17/03/2026 
16:23:59

276
H56.138-
260312-0058

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260312-3833) LÊ TƯỜNG VY 0962478175

12/03/2026 
16:31:29

13/03/2026 
17:00:00

277
H56.138-
260312-0059

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ TƯỜNG VY

THÔN HIỀN 
THÔN, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0962478175

12/03/2026 
16:32:16

13/03/2026 
16:32:00



278
H56.138-
260312-0060

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ ĐÌNH XÍCH

Thôn Vinh Sơn, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

12/03/2026 
16:37:41

13/03/2026 
16:37:00

279
H56.138-
260312-0061

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ THỊ LƯỢT

Đã chết, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0356516579

12/03/2026 
16:39:36

13/03/2026 
16:38:59

280
H56.138-
260313-0001

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN HỒNG 
MINH

THÔN TỨ LUYỆN, 
Tỉnh Thanh Hóa 0975887359

13/03/2026 
07:42:27

16/03/2026 
07:42:00

281
H56.138-
260313-0003

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; HOÀNG VĂN THOẠI

thôn Ngọc Đỉnh, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0977783304

13/03/2026 
08:37:38

16/03/2026 
08:37:00

282
H56.138-
260312-0063 Thủ tục đăng ký khai tử HOÀNG ĐỨC THỊNH

Đã chết, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0943154396

13/03/2026 
08:53:27

16/03/2026 
08:52:59

283
H56.138-
260312-0065 Thủ tục đăng ký khai tử NGUYỄN THỊ TIỂNG

Đã chết, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0943154396

13/03/2026 
08:53:48

16/03/2026 
08:52:59

284
H56.138-
260312-0064

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh HOÀNG ĐỨC THỊNH

Đã chết, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0943154396

13/03/2026 
08:54:34

16/03/2026 
08:54:00



285
H56.138-
260313-0005

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
(áp dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được) TRẦN THỊ LANH

Phố Phú Vinh Đông, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0373260908

13/03/2026 
08:54:43

13/03/2026 
17:00:00

286
H56.138-
260313-0002

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LƯU VĂN THỌ

Thôn ngọc đỉnh , Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0376012688

13/03/2026 
08:55:11

16/03/2026 
08:54:59

287
H56.138-
260312-0066

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh NGUYỄN THỊ TIỂNG

Đã chết, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0943154396

13/03/2026 
08:56:45

16/03/2026 
08:56:00

288
H56.138-
260313-0004

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LƯU HUY TUẤN 

Thôn ngọc đỉnh , Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0376012688

13/03/2026 
08:57:24

16/03/2026 
08:56:59

289
H56.138-
260313-0007

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh ĐINH THỊ LIỆU

THÔN HIỀN 
THÔN, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0362027424

13/03/2026 
09:14:33

16/03/2026 
09:13:59

290
H56.138-
260313-0009

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 

TRƯƠNG MINH 
QUÂN 0363360121

13/03/2026 
09:23:24

13/03/2026 
17:00:00

291
H56.138-
260313-0010

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

TRƯƠNG MINH 
QUÂN

thôn Ngọc Đỉnh, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0363360121

13/03/2026 
09:25:29

16/03/2026 
09:24:59

292
H56.138-
260313-0011

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam

NGUYỄN THỊ 
GIANG

THÔN ĐẰNG 
TRUNG, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0965289194

13/03/2026 
09:28:11

16/03/2026 
09:28:00

293
H56.138-
260313-0012

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN VIỆT 
DŨNG

Phố Phúc Sơn, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0866089575

13/03/2026 
09:31:53

13/03/2026 
17:00:00

294
H56.138-
260313-0008

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN THỊ 
GIANG

Thôn Đằng Trung, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0965289194

13/03/2026 
09:32:12

13/03/2026 
17:00:00



295
H56.138-
260313-0013

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân LÊ THỊ ÁI

THÔN KHANG 
THỌ HƯNG, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0816777886

13/03/2026 
10:17:54

18/03/2026 
10:16:59

296
H56.138-
260313-0014

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260313-1379)

NGUYỄN TAM 
TUẤN ĐỨC 0915212623

13/03/2026 
10:28:11

13/03/2026 
17:00:00

297
H56.138-
260313-0017

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ NGUYỄN PHI LÊ

THÔN KHANG 
THỌ HƯNG, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

13/03/2026 
10:28:20

16/03/2026 
10:28:00

298
H56.138-
260313-0016

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN TAM 
TUẤN ĐỨC

THÔN QUANG 
TRUNG, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0915212623

13/03/2026 
10:28:42

16/03/2026 
10:28:00

299
H56.138-
260313-0015

Thủ tục thay đổi, cải chính, 
bổ sung thông tin hộ tịch, 
xác định lại dân tộc

NGUYỄN MẠNH 
HÙNG

SN 16/10 ĐƯỜNG 
HỒ ĐẮC DY, 
Phường Hàm Rồng, 
Tỉnh Thanh Hóa 0912368365

13/03/2026 
10:29:28

18/03/2026 
10:28:59

300
H56.138-
260313-0019

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN MẠNH 
HÙNG

SN 16/10 ĐƯỜNG 
HỒ ĐẮC DY, 
Phường Hàm Rồng, 
Tỉnh Thanh Hóa 0912368365

13/03/2026 
10:29:47

16/03/2026 
10:28:59

301
H56.138-
260313-0018

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ THỊ TÙNG LÂM

PHỐ TẾ ĐỘ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0966928267

13/03/2026 
10:29:55

16/03/2026 
10:28:59

302
H56.138-
260313-0020

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh LÊ VĂN HÙNG

THÔN ĐẠO SƠN, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0978425710

13/03/2026 
10:50:33

20/03/2026 
10:50:00



303
H56.138-
260313-0024

Thủ tục thay đổi, cải chính, 
bổ sung thông tin hộ tịch, 
xác định lại dân tộc

NGUYỄN THỊ LAN 
PHƯƠNG

Thôn 5, Xã Hoằng 
Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 0912368365

13/03/2026 
10:59:49

18/03/2026 
10:58:59

304
H56.138-
260313-0023

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ VĂN HÙNG

THÔN ĐẠO SƠN, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0978425710

13/03/2026 
11:03:32

16/03/2026 
11:03:00

305
H56.138-
260313-0026

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ LAN 
PHƯƠNG

Thôn 5, Xã Hoằng 
Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 0912368365

13/03/2026 
11:10:49

16/03/2026 
11:09:59

306
H56.138-
260313-0022

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260313-1716) Lường Minh Châu THÔN 2 LÊ LỢI 0707198703

13/03/2026 
11:11:29

13/03/2026 
17:00:00

307
H56.138-
260313-0021

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh Cao Văn Lợi

THÔN KHANG 
THỌ HƯNG, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0816777886

13/03/2026 
11:12:48

16/03/2026 
11:11:59

308
H56.138-
260313-0027

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ THỊ HUỆ

THƯỢNG TẢ, Xã 
Vật Lại, Thành phố 
Hà Nội 0973450562

13/03/2026 
11:14:36

16/03/2026 
11:13:59

309
H56.138-
260313-0028

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản LÊ THỊ LAN

NHÂN ĐẠO, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

13/03/2026 
11:24:08

13/03/2026 
17:00:00

310
H56.138-
260313-0029

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản TRỊNH VIẾT DŨNG

TRUNG HY, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

13/03/2026 
11:24:16

13/03/2026 
17:00:00

311
H56.138-
260313-0025

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam;

NGUYỄN VIỆT 
DŨNG

Phố Phúc Sơn, Tỉnh 
Thanh Hóa 0866089575

13/03/2026 
13:50:12

16/03/2026 
13:50:00



312
H56.138-
260313-0031

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam;

NGUYỄN THỊ THÙY 
LINH

PHỐ HOẰNG LỌC, 
Tỉnh Thanh Hóa 0000000000

13/03/2026 
14:08:23

16/03/2026 
14:07:59

313
H56.138-
260313-0030

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam;

NGUYỄN ĐÌNH 
TÌNH

THÔN NỘI TÝ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0975157238

13/03/2026 
14:08:35

16/03/2026 
14:07:59

314
H56.138-
260313-0033

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN THỊ 
THANH

NHÂN ĐẠO, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

13/03/2026 
14:18:46

13/03/2026 
17:00:00

315
H56.138-
260313-0032

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam;

NGUYỄN THỊ THÙY 
LINH

PHỐ HOẰNG LỌC, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

13/03/2026 
14:19:14

16/03/2026 
14:18:59

316
H56.138-
260313-0035

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản TRỊNH DUY TIẾN

TDP. Ninh Lão (hộ: 
Vũ Tân Phương), Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0789407789

13/03/2026 
14:24:15

13/03/2026 
17:00:00

317
H56.138-
260313-0034

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam TRỊNH DUY TIẾN

Thôn Nhân Đạo, 
Tỉnh Thanh Hóa 0789407789

13/03/2026 
14:24:34

16/03/2026 
14:24:00

318
H56.138-
260313-0040

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân VÕ THỊ NHUNG

THÔN VINH SƠN, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0986149306

13/03/2026 
14:45:30

06/04/2026 
14:45:00

319
H56.138-
260313-0037

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân LÊ THỊ NHÂM

Thôn Hiền Thôn, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0389598699

13/03/2026 
14:48:07

18/03/2026 
14:48:00

320
H56.138-
260313-0039 Thủ tục đăng ký kết hôn

NGUYỄN HỮU 
QUANG

Thôn Nội Tý, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0328724299

13/03/2026 
14:49:36

16/03/2026 
14:48:59

321
H56.138-
260313-0041

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Đăng ký kết 
hôn

NGUYỄN HỮU 
QUANG

Thôn Nội Tý, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0328724299

13/03/2026 
14:53:19

16/03/2026 
14:52:59



322
H56.138-
260313-0038

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh LÊ THỊ HÀ

khu phố 1, Xã Quan 
Sơn, Tỉnh Thanh Hóa 0379487143

13/03/2026 
14:57:47

20/03/2026 
14:56:59

323
H56.138-
260313-0036

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh LÊ BÁ VÂN

thôn Cự Đà, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0379487143

13/03/2026 
14:59:20

20/03/2026 
14:58:59

324
H56.138-
260313-0042

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260313-2716) LÊ ĐÌNH GIA MINH THÔN TRUNG HY 0379181995

13/03/2026 
15:05:14

16/03/2026 
17:00:00

325
H56.138-
260313-0044

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên 
kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận ĐOÀN THỊ THÌN

THÔN HẠ VŨ 1, 
Tỉnh Thanh Hóa 0374572460

13/03/2026 
15:13:19

16/03/2026 
15:13:00

326
H56.138-
260313-0045

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh Đào Thị Tuyết

Số 09, ngõ 89/3, 
Phường Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội 0355860682

13/03/2026 
15:16:40

16/03/2026 
15:16:00

327
H56.138-
260313-0048

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản LÊ THỊ NAM

THÔN NHÂN 
TRẠCH, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0379181995

13/03/2026 
15:19:53

16/03/2026 
17:00:00

328
H56.138-
260313-0047

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam LÊ THỊ NAM

THÔN NHÂN 
TRẠCH, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0379181995

13/03/2026 
15:20:03

16/03/2026 
15:20:00



329
H56.138-
260313-0049 Thủ tục đăng ký khai tử HÀ THỊ ẤP

Đã chết, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0369855817

13/03/2026 
15:23:49

16/03/2026 
15:22:59

330
H56.138-
260313-0043

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ ĐÌNH GIA MINH

TRUNG HY, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

13/03/2026 
15:24:10

16/03/2026 
15:24:00

331
H56.138-
260313-0050

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam;

NGUYỄN TUẤN 
ANH

PHỐ VINH SƠN, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0362134671

13/03/2026 
15:28:15

16/03/2026 
15:28:00

332
H56.138-
260313-0052

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN TUẤN 
ANH

PHỐ VINH SƠN, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0362134671

13/03/2026 
15:31:22

16/03/2026 
17:00:00

333
H56.138-
260313-0053 Thủ tục đăng ký kết hôn TRẦN KHÁNH LINH

P104 N13 K9, 
Thành phố Hà Nội 0926368399

13/03/2026 
15:41:47

20/03/2026 
15:41:00

334
H56.138-
260313-0055

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do 
cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ THỊ NAM

Thôn Đức Sơn, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0362134671

13/03/2026 
15:47:49

16/03/2026 
15:46:59

335
H56.138-
260313-0046

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
(áp dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được) NGUYỄN KIM PHÚC

THÔN HẠ VŨ 1, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0374572460

13/03/2026 
15:50:00

16/03/2026 
17:00:00

336
H56.138-
260313-0054 Thủ tục đăng ký khai tử VŨ VĂN LÃM

Đã chết, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0369655817

13/03/2026 
15:55:35

16/03/2026 
15:54:59

337
H56.138-
260313-0057

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai tử VŨ VĂN LÃM

Đã chết, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0369655817

13/03/2026 
15:55:56

16/03/2026 
15:54:59

338
H56.138-
260313-0051

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai tử HÀ THỊ ẤP

Đã chết, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0369655817

13/03/2026 
15:57:32

16/03/2026 
15:56:59



339
H56.138-
260313-0056 Thủ tục đăng ký khai tử NGUYỄN VĂN THỌ

THÔN QUANG 
TRUNG, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0374832340

13/03/2026 
15:57:55

18/03/2026 
15:56:59

340
H56.138-
260313-0058 Thủ tục đăng ký khai tử NGUYỄN THỊ KỶ

THÔN QUANG 
TRUNG, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0374832340

13/03/2026 
15:58:05

18/03/2026 
15:58:00

341
H56.138-
260313-0059

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ THỊ NAM

PHỐ ĐỨC SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0362134671

13/03/2026 
16:12:42

16/03/2026 
16:11:59

342
H56.138-
260313-0060

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN TRỌNG 
TOÀN

THÔN QUANG 
TRUNG, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0978351306

13/03/2026 
16:13:20

16/03/2026 
16:12:59

343
H56.138-
260313-0061

Thủ tục đăng ký khai tử 
(G22.99.10-260313-1322)

NGUYỄN THỊ 
NGHĨA Thôn Trung Sơn 0984025727

13/03/2026 
17:17:43

16/03/2026 
17:00:00

Người lập biểu

Lê Thị Hải
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